TrƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD
Độc Lập . Tự Do . Hạnh Phúc


***


Danh sách hỌC viên cao hỌC BÁO CÁO NGOẠI NGỮ THÔNG QUA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGOẠI NGỮ (ANH VĂN)
Chuyên ngành Trồng trọt

kHÓA 13

	TT
	Mã số HV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày sinh
	Điểm tổng hợp

	1. 
	010623
	Nguyễn Việt
	Triều
	
	21.09.1978
	5,5


khóa 14

	TT
	Mã số HV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày sinh
	Điểm tổng hợp

	1 
	010702
	Sầm Lạc
	Bình
	
	22.03.1983
	7,5

	2 
	010707
	Phan Hồng
	Điệp
	X
	06.03.1967
	vắng

	3 
	010709
	Trần Ngọc
	Hiếu
	X
	12.08.1979
	6,8

	4 
	010710
	Nguyễn Thanh
	Hùng
	
	05.07.1964
	6,3

	5 
	010714
	Nguyễn Văn
	Măng
	
	16.01.1976
	5,6

	6 
	010720
	Huỳnh Thị Như
	Thủy
	X
	10.04.1966
	6,6

	7 
	010721
	Lê Thị Thanh
	Thủy
	X
	  .  .1983
	6,9

	8 
	010724
	Thái Trần Quốc
	Toàn
	
	08.01.1981
	6,4

	9 
	010727
	Trần Thanh
	Tuyến
	
	03.02.1967
	7,4

	10 
	010728
	Phạm Văn
	Út
	
	20.10.1977
	7,3

	11 
	010733
	Trịnh Xuân
	Việt
	 
	30.10.1980
	5,8

	12 
	010719
	Nguyễn Văn
	Tạo
	
	12.08.1956
	8,1


khóa 15

	TT
	Mã số HV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày sinh
	Điểm tổng hợp

	1. 
	010804
	Trần Ngọc
	Chủng
	
	01.10.1966
	6,4

	2. 
	010814
	Trương Thị Kiều
	Liên
	X
	16.12.1980
	6,1

	3. 
	010826
	Ngô Sỹ
	Tiến
	
	25.08.1975
	5,7





Cần Thơ, ngày     tháng     năm 2009
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